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Tóm tắt: Hiện tượng lún bề mặt đất tại Đồng bằng sông Cửu Long đã được nhiều tác 

giả nghiên cứu và công bố tại một số đề tài nghiên cứu, hội nghị, hội thảo. Hầu hết đều 

cho rằng lún bề mặt đất tại đây là do khai thác nước dưới đất quá mức. Bài báo này đặt 

lại vấn đề: Phải chăng lún bề mặt đất chỉ là do khai thác nước dưới đất hay còn những 

nguyên nhân khác nữa? Bằng những kết quá tính toán theo công thức Lohman và những 

kết quả quan trắc lún nông của một nghiên cứu khác, nhóm tác giả có những nhận định 

hoàn toàn khác với những kết luận trước đây đó là: lún ở Đồng bằng sông Cửu Long có 

nhiều nguyên nhân, trong đó lún mặt đất do khai thác nước dưới đất chiếm một phần rất 

nhỏ (trung bình 0,36 mm/năm), mà chủ yếu là do quá trình trầm nén trầm tích, trong trường 

hợp này là lún cố kết lớp bùn sét trên bề mặt. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả có những kiến 

nghị về công tác khai thác và phát triến bền vững nguồn tài nguyên nước dưới đất trong 

bối cảnh vùng này đang chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu. 

 

 

I. MỞ ĐẦU 

Hiện tượng lún bề mặt đất do khai thác nước dưới đất đã ghi nhận được ở nhiều nơi như Thành 

phố Mexico (Mehico), Kobe (Nhật bản), Bangkok (Thái Lan), Hà NỘI, Tp. Hồ Chí Minh 

(Tp. HCM)... Tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), hiện tượng lún bề mặt đất đã được nhắc 

tới tại một số đề tài nghiên cứu, hội nghị, hội thảo, bài báo khoa học. Hầu hết đều cho rằng nguyên 

nhân là do khai thác nước dưới đất. 

Ngày 17/6/2013, tại Tp. Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Viện 

Địa kỹ thuật Hoàng gia Na Uy tổ chức Hội thảo “Kết quả dự án nghiên cứu giai đoạn 1- Sự sụt lún 

đất ở bán đảo Cà Mau”, nhằm mục đích chia sẻ thông tin về xói lở, sụt lún ở bán đảo Cà Mau. Hội 

thảo đã chỉ ra rằng: “Dỡ liệu thu được từ vệ tinh cho thấy, trong 20 năm qua tỉnh Cà Mau đã mất 

đất hoặc bờ biển bị thụt lui vào từ 100 m đến 1,4 km. Đánh giá sơ bộ, sụt lún ở Cà Mau có thế đã 

lên đến từ 30 cm đến 70 cm ở nhiều nơi. Nấu không hạn chế và dừng ngay việc bơm nước ngầm 

thì toàn tỉnh Cà Mau có thể biển mất hoàn toàn trong vài thập kỷ tới. Cách thực tế nhất để ngăn 

chặn sự sụt lún đó là dừng hoặc hạn chế việc bơm nước ngầm ở trong khu vực, thay vào đó là sử 

dụng nước từ các nhà máy nước” [4]. 

Trong Báo cáo tổng kết của Hội thảo “Chia sẻ nguồn nước: Tương lai phát triển cho lưu vực 

sông Mekong” tổ chức vào 2 ngày 27-28/11/2014 tại Tp. HCM có nêu: “Nguy cơ sụt lún nghiêm 

trọng đô thị và vùng ĐBSCL do nước biển dâng, nhưng quan trọng hơn cả là do gia tăng bơm hút 

nước ngầm. Sụt lún tại Tp HCM trong 10 năm gần đây là khoảng 4 cm/năm và tại ĐBSCL là 2 

cm/năm”[ 5]. 



Laura E Erban trong bài báo “Release of arsenic to deep groundwater in the Mekong Delta, 

Vietnam, linked to pumping-induced land subsidence” cũng đã tiến hành tính toán lún mặt đất do 

hạ thấp mực nước từng tầng chứa nước theo công thức tính lún cố kết của Riley (1969), kết quả 

cho thấy, hàng năm, bề mặt đồng bằng có thế lún từ 0,28 cm đến 3,1 cm, trung bình 1,6 cm cũng 

do khai thác nước dưới đất. Cũng trong công bố này, tác giả đã sử dụng kỹ thuật InSAR để xác 

định mức độ lún bề mặt, kết qua cùng cho thấy bề mặt đồng bằng lún bình quân từ 1 tới 4 cm/năm 

[6]. 

Như vậy, hầu như mọi nghiên cứu đều hướng tới một kết luận chung: Lún bề mặt đất tại 

ĐBSCL là do khai thác nước dưới đất gia tăng trong thời gian qua. 

Tuy nhiên, trong một nghiên cứu khác của Phạm Huy Giao và nnk [7], dựa vào kết qua quan 

trắc lún nông và đặc tính cơ lý của lớp đất yếu tại ĐBSCL đã kết luận rằng, lún nông ở đây đạt 

mức khoảng 26 mm/năm. Cùng với lún do khai thác nước dưới đất và do vận động tân kiến tạo 

cộng với mực nước biển dâng có thế làm đồng bằng mất đi khoảng 5133 km2 (12,8%) diện tích 

[7], Với kết quả nghiên cứu của nhóm Phạm Huy Giao và nnk, vấn đề lún bề mặt đất ở ĐBSCL 

cho thấy cần phải được nghiên cứu chi tiết hơn, phân định rõ nguyên nhân chính nào gây ra hiện 

tượng lún bề mặt, do khai thác nước dưới đất hay do trầm nén trầm tích, nói cách khác là lún cố 

kết các tầng đất bùn sét trên bề mặt? 

Trên lãnh thổ ĐBSCL có 7 tầng chứa nước phân bố ở các độ sâu khác nhau, có bề dày khác 

nhau tùy từng vị trí phân bố. Trên các mặt cắt III - III đi từ Cà Mau về phía Tp. HCM theo hướng 

Tây Nam - Đông Bắc, mặt cắt VI - VI đi từ phía Hồng Ngự song song sông Hậu ra biển theo hướng 

TB-ĐN (Hình 1), chúng ta thấy: 

 

 



 

Ở đây phân bố các tầng chứa nước: Holocen (qh), Pleistocen trên (qp3); Pleistocen giữa - trên 

(qp2-3); Pleistocen dưới (qp1); Pliocen giữa (n2
2); Pliocen dưới (n2

1) và Miocen trên (n1
3) (Hình 2). 

Bề dày các tầng chứa nước thường lớn ở phần trung tâm đồng bằng và cũng là những khu vực có 

lưu lượng khai thác nước dưới đất lớn, hình thành những phễu hạ thấp mực nước sâu và rộng. 

Tổng trữ lượng tiềm năng nước dưới đất toàn ĐBSCL đạt 26.754.764 m3/ngđ [1], Động thái nước 

dưới đất ảnh hưởng tới biến dạng nâng hay hạ địa hình các châu thổ [2]. Tại ĐBSCL hiện tồn tại 

2 hệ thống quan trắc nước dưới đất: một hệ thống được hình thành từ những năm đầu thập kỷ 90 

thuộc mạng lưới quan trắc Quốc gia và một hệ thống thuộc mạng quan trắc địa phương. Trong 

nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng các số liệu mực nước của mạng quan trắc Quốc gia (Hình 1). 

 

 

  

  



 
 
 

Hình 2. Sự phân bố các tầng chứa nước chính ở Đồng bằng Nam bộ (Nguồn: Tài nguyên nước 

dưới đất đồng bằng Nam bộ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ thuỷ lợi số 14-2013). 

  

II. SỐ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Để so sánh với các kết quả tính toán của Laura E.Erban và cộng sự [5], nhóm tác giả sừ dụng 

những số liệu về địa chất thủy văn như mực nước, bề dày tầng chứa nước, hệ số nhả nước trọng 

lực, hệ số nhả nước đàn hồi... của các trạm quan trắc mà Laura E Erban đã dùng trong cùng thời 

kỳ để tính toán. Như vậy, số liệu của 15 trạm quan trắc với 77 giếng khoan quan trắc vào 5 tầng 

chứa nước đang được khai thác chủ yếu hiện nay (qp3, qp2-3, qp1, n2
2 và n2

1) do Liên đoàn Quy 

hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Nam thực hiện trong giai đoạn 2006-2010 sẽ được đưa 

vào sử dụng tính toán. 

Chiều dày của tầng chứa nước được xác định dựa vào 7 tuyến mặt cắt trên toàn bộ khu vực 

ĐBSCL theo các hướng ĐB-TN và TB-ĐN. Độ lỗ rỗng của các tầng chứa nước được xác định 

thông qua đặc điểm địa chất thủy văn của khu vực ĐBSCL và một số giá trị độ lỗ rỗng tương ứng 

với đặc điểm đất đá của Freeze và Cherry, 1979 [3]. Độ suy giảm chiều cao cột áp cũng được xác 

định dựa vào hệ thống 77 giếng khoan quan trắc mực nước. Chiều dày của tầng chứa nước được 

xác định dựa vào 7 tuyến mặt cắt trên toàn bộ khu vực ĐBSCL theo các hướng ĐB-TN và TB-

ĐN. 

 

 



 



 
  

 
 

Để tính lún khu vực ĐBSCL, nhóm nghiên cứu sử dụng công thức Lohman: 

Δb — Δp(S / γw — nbβ) 

Trong đó: Δb: Giá trị sụt lún của tầng chứa nuớc (m); Δp: Áp lực do sự hạ thấp chiều cao cột 

áp của tầng chứa nước có áp qua các thời kỳ (N/m2). Δp = ỵwΔh , Δh - Độ hạ thấp chiều cao cột áp 

(m); n: Độ lỗ rỗng của tầng chứa nước (%); γw: Trọng lượng riêng của nước, 9810 (N/m3); S: Hệ 

số nhả nước đàn hồi; b: Chiều dày tầng chứa nước (m); β : Hệ số đàn hồi của nước, β = 1 / Ew, 

Ew là môđun đàn hồi của nước Ew = 2.1xl09 N/m2. 

Sau khi tính lún, nhóm nghiên cứu xây dựng bản đồ đăng trị lún cho đồng bằng. 

Để so sánh, nhóm cũng sử dụng những kết quả quan trắc đo lún nông mới nhất từ một đề tài 

nghiên cứu của Lê Xuân Thuyên tại một số điểm ở ĐBSCL. Hiện đề tài này đã xây dựng được 12 

trạm và đã tiến hành quan trắc, trong số kết quả quan trắc lún của các trạm đo, nhóm nghiên cứu 

chọn kết quả của những trạm có chuỗi quan trắc dài và đáng tin cậy nhất - trạm Mũi Cà Mau, trạm 

Cù Lao Dung và trạm Cần Giờ (bắt đầu từ các năm 2010-2011). Vị trí các trạm quan trắc và kết 

cấu trạm có thể tham khảo tại [3], 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Tính toán lún do khai thác theo công thức Lohman được tiến hành riêng cho từng tầng chứa 

nước hiện đang được khai thác nhiều ở ĐBSCL, đó là các tầng chứa nước Pleistocen và Pliocen. 

Sau đó, tổng hợp các giá trị lún của các tầng chứa nước, ta có được giá trị lún bề mặt đất do hoạt 



động khai thác nước gây nên. Như đã nói ở phần trên, các thông số được tổng hợp từ các tài liệu 

quan trắc trong giai đoạn 2006-2010. 

Qua hai bảng trên ta thấy, trong các tầng chứa nước Pleistocen, độ dao động mực nước Δh rất 

nhỏ (<0,1 m) gặp tại giếng quan trắc Q02702 t vào tầng qp3, tại đây độ lún do khai thác Δb hầu 

như rất không đáng kể và xem như bằng không. Trong các giếng quan trắc khác, độ hạ thấp mực 

nước dao động trong khoảng từ 0,2 m đến 2,84 m, độ lún tính được dao động trong khoang 10-

5 m/năm đến 0,0051 m/năm, trung bình đạt khoảng 0,36 mm/năm. 

Trong các tầng chứa nước Pliocen, tại các giếng quan trắc Q104020 và Q203040 vào tầng chứa 

nước n2' không ghi nhận sự biến đổi mực nước và độ lún tính được bằng không. Trong các giếng 

quan trắc khác, độ hạ thấp mực nước dao động trong khoảng 0,36 m đến 3,94 m, trung bình đạt 

1,7 m. Độ lún tính được cho các tầng chứa nước Pliocen dao động trong khoảng 0 m đến 0,0015 

m, trung bình đạt 0,0006 m cho tầng Pliocen trung và 0,0007 m cho tầng chứa nước Pliocen hạ. 

Tổng độ lún trung bình cho các tầng chứa nước Pliocen đạt 0,00065 m/năm. 

Bản đồ đẳng giá trị lún bề mặt đất do khai thác nước dưới đất tại ĐBSCL cũng đã được xây 

dựng (Hình 3). 

Qua bản đồ trên Hình 3, ta thấy, hiện tượng lún bề mặt đất do khai thác nước dưới đất diễn ra 

trên toàn đồng bằng song với những giá trị lún khác nhau. Tuy nhiên, có hai khu vực bị lún nhiều 

nhất (giá trị lún tổng cộng >0,8 mm) - khu vực Trà Vinh, Cà Mau. Điều này phản ánh đúng hiện 

trạng khai thác nước dưới đất tại các khu vực vừa nêu. Đây là hai khu vực khai thác nước nhiều 

nhất đồng bằng và tạo thành những phễu hạ thấp mực nước lớn tại đây. Tại khu vực Cà Mau, độ 

lún bề mặt đất đạt hơn 2,1 mm/năm, tại Trà Vinh- độ lún đạt tới 2 mm/năm. 

 
 

 

 

Như vậy, tính chung cho tất cả các tầng chứa nước, tổng độ lún do khai thác nước dưới đất cho 

giai đoạn 2006-2010 đạt 0,0037 m, bình quân mỗi năm tổng độ lún Δb đạt 0,0008 m (tức là khoảng 

0,8 mm/năm). Với kết quả đó, nếu trong khoảng 20 năm từ năm 1995 đến 2015, lún do khai thác 



nước dưới đất ở ĐBSCL mới đạt 16 mm. Giá trị này nếu so với tình hình lún bề mặt đất thực tế tại 

đồng bằng (khoảng 2-2,5 cm/năm) đòi hỏi chúng ta phải có cách nhìn khác về vấn đề này. 

Trong một nghiên cứu khác về lún tại ĐBSCL, theo kết quả quan trắc lún nông của Lê Xuân 

Thuyên, trong số 12 điểm (trạm) đo quan trắc thì các điếm mũi Cà Mau, cù lao Dung - cửa sông 

Hậu, cần Giờ là có chuồi số liệu tin cậy nhất vì thời gian quan trắc khá dài (từ 6/2010 và 2/2012). 

Các vị trí còn lại thời gian theo dõi mới 1-2 năm, nên chỉ dùng để tham khảo (Bảng 3). Cấu trúc 

trạm quan trắc lún nông có thể tham khảo ở [4]. 

 

Như vậy, với các số liệu đo lâu dài, kết quả quan trắc lún nông cho thấy, tại vùng Cần Giờ, giá 

trị lún nông khá cao, đạt 38,7 mm/năm. Khu vực Cần Giờ là khu vực không khai thác nước dưới 

đất do ở đây nước bị lợ, mặn. Cần Giờ cũng là một địa điểm được Tp. Hồ Chí Minh đầu tư để cải 

tạo thành những khu du lịch - nghĩa là một địa điếm chịu khá nhiều tác động của con người, từ xây 

dựng đường, các khu dân cư, bãi tắm nhân tạo, các khu du lịch sinh thái... tác động gần như thay 

đổi hẳn bộ mặt cảnh quan Cần Giờ. Tác động này cũng làm thay đổi cơ bản tính chất của các lớp 

đất nền. Đặc biệt là lớp bùn sét khá dày tại đây (Hình 4 - khu vực Nhà Bè - Cần Giờ). 

Mũi Cà Mau hiện đang bị quá trình phá lở bờ phát triển mạnh. Như vậy, động năng và cân bằng 

vật chất của các dòng chảy mặt đã thay đổi, qua đó thúc đẩy các quá trình địa chất động lực công 

trình. Sự thay đổi này cũng dẫn tới sự thay đôi tính chất cơ lý các lớp đất nền trên cùng, đặc biệt 

là lớp bùn sét. (Hình 4 - khu vực Bạc Liêu). Tại đây ghi nhận được giá trị lún nông bình quân đạt 

23,4 mm/năm. 

Cù Lao Dung là vùng đất nằm giữa hai cửa sông lớn: Cửa Định An và cửa Trần Đề. Tại điếm 

quan trắc lún nông trên cù lao đã ghi nhận được giá trị lún nông khá cao, đạt 28,8 mm/năm. Cù Lao 

Dung có cao độ từ 1,2 m đến khoảng 2 m, tại đây nền đất được cấu tạo bởi cát mịn pha sét, bùn 

sét. Tại đây cũng ghi nhận hiện tượng sạt lở bờ, phá vỡ hệ thống đê bao [8]... Cù lao Dung cùng 

nằm trên đứt gãy sông Hậu nên có thế vấn đề lún nông ở đây khác với hai khu vực cần Giờ và Mũi 

Cà Mau. 

 

 



 

 

 

Tại các điểm quan trắc khác, do thời gian quan trắc không dài nên giá trị lún nông đo được tuy 

không lớn (từ 5,5 mm/năm đến 10,6 mm/năm) song cũng lớn hơn rất nhiều so với kết quá tính lún 

do khai thác nước dưới đất với S là hệ số nhả nước đàn hồi (trung bình khoảng 0,8 mm/năm). 

Như vậy, bản chất cúa lún nông ở đây chính là do quá trình tự trầm nén tự nhiên (quá trình lún 

cố kết thoát nước) của lóp bùn sét trên mặt. 

Như vậy, có thể nói rằng, hiện tượng lún bề mặt tại ĐBSCL không phải chỉ do khai thác nước. 

Có nhiều nguyên nhân gây ra hiện tượng lún bề mặt đất như: 

-      Do khai thác nưới dưới đất; 

-     Do tăng tải trọng ngoài (do xây dựng các công trình bên trên); 

-      Do vận động kiến tạo hiện đại; 

-      Do tính chất từ biến của đất; 

-     Do thoát nước và cố kết lớp, tái phân bố vật liệu trầm tích nằm dưới hay còn gọi quá trình 

trầm nén tự nhiên (Autocompaction Process)...; 

-     Nguyên nhân khác... 

Các phương pháp quan trắc thực nghiệm mà Viện Khoa học Công nghệ và Kinh tế Xây dựng 

Hà Nội tiến hành nghiên cứu cũng đã khẳng định rằng sự thay đổi mực nước ngầm (tầng chứa 

nước qp) là một trong những nguyên nhân gây nên sụt lún bề mặt đất thành phố Hà Nội. Kết quả 

quan trắc độ lún nền đất ở các độ sâu khác nhau cho thấy rằng tầng chứa nước khai thác có độ 

lún ổn định rất nhỏ, coi như không lún. Độ lún bề mặt đất thực chất là tổng độ lún của các lớp đất 

nằm trên tầng chứa nước đang khai thác. Tại những khu vực tồn tại lớp đất yếu thì độ lún bề mặt 

đất được đặc trưng bởi tổng độ lún của các lớp đất yếu nằm bên trên tầng chứa nước đang khai 

thác (nghĩa là lún bề mặt đất chủ yếu do độ lún của các lớp đất yếu nằm bên trên gây nên [9]). 

Cùng với quan điểm trên, nhóm nghiên cứu cho rằng, lún bề mặt đất tại ĐBSCL chủ yếu là do 

quá trình cố kết thoát nước lớp đất yếu phân bố trên cùng dưới tác động ngày càng tăng mạnh của 



con người. Nguyên nhân thứ hai cũng cần kể đến là sự phát triển mạnh mẽ của các đô thị, các khu 

công nghiệp, các công trình giao thông tại đồng bằng làm gia tăng tải trọng ngoài, về nguyên nhân 

vận động kiến tạo hiện đại - hiện chưa có số liệu cụ thể. Nguyên nhân do khai thác nước dưới đất 

- chiếm một phần không đáng kế. 

Cũng chính bởi các nguyên nhân vừa nêu, việc sử dụng kỹ thuật InSAR để xác định độ lún bề 

mặt đất do khai thác nước dưới đất cần được kết hợp với các kỹ thuật khác. Kỳ thuật InSAR mới 

chỉ cho kết quả tổng độ lún bề mặt đất mà chưa tách ra được các độ lún thành phần do những 

nguyên nhân khác nhau gây nên. Từ những nhận định như vậy, nhóm nghiên cứu cho rằng cần đầu 

tư nghiên cứu và thiết lập hệ thống quan trắc lún, đặc biệt quan trắc lún nông cho toàn ĐBSCL 

nhằm xác định rõ ngyên nhân gây lún nông tại từng điểm để có những giải pháp hữu hiệu phòng 

tránh hoặc giảm thiêu hiện tượng này. 

IV. KẾT LUẬN 

Về hiện tượng lún bề mặt đất tại ĐBSCL đã được nhiều chuyên gia, nhiều hội nghị, hội thảo 

cảnh báo và đều cho rằng, nguyên nhân do khai thác nước dưới đất. Một số nghiên cứu đã sử dụng 

công thức tính toán và phương pháp nghiên cứu không phù hợp (kỹ thuật InSAR) về bản chất - 

nguyên nhân gây lún bề mặt đất nên đã có những nhận định rất bi quan và cho rằng tại một số nơi 

như Cà Mau phải chấm dứt khai thác nước dưới đất. 

Bằng những tính toán theo công thức Lohman trên cơ sở chính những số liệu của các nghiên 

cứu trước, kết hợp với so liệu quan trắc lún nông mới nhất, nhóm nghiên cứu đã chỉ ra rằng: Lún 

bề mặt đất tại ĐBSCL là đáng báo động, đặc biệt trong hoàn cảnh biến đổi khí hậu và nước biển 

dâng. Tuy nhiên, có nhiều nguyên nhân gây nên hiện tượng lún bề mặt đất tại đây như: lún do cố 

kết thoát nước, lún do gia tăng tải trọng ngoài, lún do tính chất từ biến của đất nền và lún do khai 

thác nước dưới đất. Trong đó, trị số độ lún do khai thác nước dưới đất chiếm một phần rất không 

đáng kể. 
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